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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 19/9/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4650
	Đỗ Hồng Sơn
	An Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2
	4669
	Nguyễn Đình Quyền
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	4670
	Cao Xuân Lợi
	Quảng Hải, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	4675
	Nguyễn Thái Hà
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	5
	4676
	Hồ Nữ Thiên Trang
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	6
	4682
	Nguyễn Đức Minh
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	7
	4684
	Trần Ngọc Nam
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	8
	4686
	Trần Bảo Lộc
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	9
	4687
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	4687
	Lê Thùy Linh
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	4689
	Lê Đức Dương
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	12
	4690
	Nguyễn Thị Tuyết
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	4691
	Đinh Thị Huyền
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	14
	4693
	Hoàng Thị Trường Giang
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	4694
	Nguyễn Văn Thông
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	4695
	Trần Lê Dung
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	4697
	Hồ Quốc Minh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	4698
	Phạm Văn Vượng
	Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19
	4699
	Lê Xuân Bách
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	4700
	Nguyễn Văn Dương
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	4707
	Nguyễn Văn Hoàn
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	4708
	Nguyễn Văn Sơn
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	4713
	Đinh Thị Ngãi
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	4714
	Lê Thị Đào
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	4718
	Nguyễn Văn Hải
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26
	4723
	Nguyễn Thị Thanh Huyền                         
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27
	4729
	Nguyễn Văn Nam
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	28
	4730
	Phan Văn Hình
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29
	4731
	Nguyễn Trọng Diệu
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30
	4732
	Nguyễn Văn Lợi
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31
	4734
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32
	4737
	Đinh Thị Hồng Duyên
	Minh Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình

	33
	4742
	Nguyễn Ngọc Cường
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	34
	4743
	Hoàng Hương
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	35
	4751
	Hoàng Văn Tiến
	Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	36
	4756
	Nguyễn Văn Dương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình 

	37
	4757
	Nguyễn Thị Hằng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình 

	38
	4758
	Lê Thị Hoài Phương
	Cam Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	39
	4765
	Phan Thanh Tân
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	40
	4766
	Hồ Mạnh Hổ
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	41
	4767
	Cao Văn Dũng
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	42
	4768
	Phan Văn Phong
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	43
	4769
	Nguyễn Anh Ngọc
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	44
	4770
	Nguyễn Tư Quỳnh
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	45
	4772
	Cao Thế Thắng
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	46
	4773
	Nguyễn Tiến Hoài
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	47
	4774
	Trần Thị Hiền Tình
	Văn Hoá, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	48
	4776
	Nguyễn Thị Nhâm
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình 

	49
	4778
	Phạm Thị Mỹ Hương
	Quang Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	50
	4779
	Cao Thị Hảo
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	51
	4780
	Trần Xuân Nam
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	52
	4782
	Nguyễn Văn Huỳnh
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	53
	4784
	Hoàng Văn Thuần
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	54
	4785
	Phạm Thị Thắm
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	55
	4786
	Nguyễn Tiến Dũng
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	56
	4787
	DANIEL GABLE
	Lorent Z Street, 404834Xc, Nederlandse

	57
	4788
	Phan Tiến Dũng
	Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình

	58
	4790
	Nguyễn Văn Hưng 
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	59
	4791
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	Kim Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	60
	4792
	Phạm Xuân Tường
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	61
	4793
	Đàm Minh Chức
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	62
	4794
	Đàm Minh Ngọc
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	63
	4795
	Lê Thị Thanh Thủy
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	64
	4796
	Ngô Hồ Cường
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	65
	4797
	Nguyễn Văn Mười
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	66
	4798
	Hồ Thị Ngọc Mai
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	67
	4799
	Trần Nhật Long
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	68
	4818
	Nguyễn Thị Hải
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình


